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BÁO CÁO
Công tác Y tế tháng......năm 2018
[bookmark: _GoBack](từ ngày 01  tháng ...  đến ngày 30 tháng.....)

Kính gửi: Sở Y tế Bắc Ninh

I. Kết quả công tác tháng...
1. Tổ chức bộ máy
1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ trọng tâm của lãnh đạo đơn vị trong tháng
1.2. Tình hình tổ chức cán bộ
a) Biến động về tổ chức bộ máy: Nếu có
b) Tình hình viên chức, lao động, cộng tác viên:
- Tại TTYT:
+ Viên chức:
+ HĐ 68:
+ HĐ lao động khác (nếu có):
- Tại Trạm y tế
+ Viên chức:
+ Hợp đồng theo QĐ 58/TTg:
- Tại thôn, khu phố
+ Nhân viên y tế thôn:
+ Cộng tác viên DS-TE:
c) Tình hình quản lý viên chức, lao động: Nêu các số liệu về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động (giữa các khoa, phòng, Trạm y tế), biệt phái - nhất là biệt phái giữa TTYT với Trạm y tế,,...       
2. Hoạt động chuyên môn
2.1. Y tế dự phòng
Bảng 1. Quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân

	
	Số hồ sơ được tạo mới
(Hồ sơ)
	Lũy tích hồ sơ được quản lý trên hệ thống
(hồ sơ)
	Số hồ sơ sức khỏe quản lý theo hộ gia đình (Tỷ lệ %)
	Ghi chú

	Xã 1
	
	
	
	

	Xã 2
	
	
	
	

	Xã 3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


- Nhận xét: Ghi nhận xét tình hình thực hiện trong tháng về nội dung này



Bảng 2. Công tác phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm

	
	Sốt xuất huyết
	Sốt rét
	Thủy đậu
	Quai bị
	Tay chân miệng
	Rubella
	Sởi
	Cúm
	Sởi
	Lao

	Xã 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xã 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xã 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xã 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xã 5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 - Nhận xét: Ghi nhận xét tình hình thực hiện trong tháng về nội dung này
Lưu ý: Kết quả của 1 số bệnh, dịch gây bệnh có thể thay đổi từng tháng; đơn vị báo cáo 10 bệnh gây dịch phổ biến trong tháng  (tùy theo mùa hoặc tình hình mắc của 1 số bệnh. Ví du: Tháng 1 hay gặp bệnh Tay chân miệng; tháng 3 hay gặp Sốt xuất huyết;…nên mặt bệnh có thể thay đổi)
·  Kết quả tại biểu này chỉ ghi kết quả mắc mới của từng bệnh
(Chi tiết kết quả tại biểu mẫu báo cáo thống kê)

· 

	Tên xã
	Số trẻ <1 tuổi 
	Số trẻ TCĐĐ
	Số phụ nữ có thai được tiêm UV2+
	Tiêm dịch vụ
	Ghi chú

	
	
	
	Số đã tiêm 
	Loại Vắc xin
	Loại Vắc xin
	Loại Vắc xin
	

	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	

	Xã 1
	
	
	
	
	
	
	

	Xã 2
	
	
	
	
	
	
	

	Xã 3
	
	
	
	
	
	
	

	Xã 4
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 3. Công tác tiêm chủng: bao gồm tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ 

- Nhận xét: Ghi nhận xét tình hình thực hiện trong tháng về nội dung này

- Đối với tiêm chủng dịch vụ: Đơn vị liệt kê loại vắc xin đang triển khai tiêm (Nếu có)










Bảng 4.  Công tác quản lý HIV/AIDS

	Tên xã
	Số ca nhiễm HIV mới phát hiện
	Lũy tích số nhiễm HIV được phát hiện

	Số HIV hiện quản lý trên địa bàn
	Số nhiễm HIV có thẻ BHYT
	Số hiện mắc AIDS
	Số tử vong do HIV/AIDS

	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	

	Xã 1
	
	
	
	
	
	

	Xã 2
	
	
	
	
	
	

	Xã 3
	
	
	
	
	
	

	Xã 4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



-  Nhận xét: Ghi nhận xét tình hình thực hiện trong tháng về nội dung này





















Bảng 5. Quản lý bệnh không lây nhiễm

	Tên xã
	Tăng huyết áp
(Đơn vị tính: Người bệnh)
	Đái tháo đường
(Đơn vị tính: Người bệnh)
	Động kinh
	Tâm thần phân liệt

	
	Phát hiện mới (hoặc Quản lý mới)
	Lũy tích bệnh nhân quản lý
	Điều trị thường xuyên
	Phát hiện mới (hoặc Quản lý mới)
	Lũy tích bệnh nhân quản lý
	Điều trị thường xuyên
	Bệnh nhân điều trị/ Bệnh nhân quản lý
	Bệnh nhân điều trị/ Bệnh nhân quản lý

	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xã 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xã 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xã 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xã 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trung tâm y tế
	
	
	
	
	
	
	
	



- Nhận xét: Ghi nhận xét tình hình thực hiện trong tháng về nội dung này





Bảng 6. Công tác Y tế lao động, An toàn vệ sinh thực phẩm 

	Tên xã
	Y tế lao động
	An toàn vệ sinh thực phẩm

	TỔNG SỐ
	Số cơ sở trên địa bàn
	Số cơ sở được kiểm tra
	Số vụ ngộ độc
	Số người mắc

	Xã 1
	
	
	
	

	Xã 2
	
	
	
	

	Xã 3
	
	
	
	

	Xã 4
	
	
	
	

	….
	
	
	
	

	Trung tâm y tế
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


- Nhận xét: Ghi nhận xét tình hình thực hiện trong tháng về nội dung này
Bảng 7. Công tác Y tế học đường, nước sạch

	Tên xã
	Y tế trường học
	Nước sạch

	
	Số trường học trên địa bàn
	Số trường học phối hợp kiểm tra, khám sk
	Số trẻ em mắc bệnh tật học đường được phát hiện mới
	Lũy tích trẻ em mắc bệnh tật học đường được quản lý
	Số cơ sở cung cấp nước trên địa bàn
	Số cơ sở được kiểm tra

	Số cơ sở được ngoại kiểm chất lượng nước

	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	

	Xã 1
	
	
	
	
	
	
	

	Xã 2
	
	
	
	
	
	
	

	Xã 3
	
	
	
	
	
	
	

	Xã 4
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	Trung tâm y tế
	
	
	
	
	
	
	


- Nhận xét: Ghi nhận xét tình hình thực hiện trong tháng về nội dung này

2.2. Khám chữa bệnh
Bảng 8: Kết quả khám, chữa bệnh tại trung tâm

	
	Chỉ số
	KẾT QUẢ
	GHI CHÚ

	I
	Tổng khám (Lượt)
	 
	 

	
	- BHYT (Lượt)
	 
	 

	
	- Không BHYT (Lượt)
	
	

	1
	Vào viện
	
	

	2
	Tỷ lệ vv (%)
	
	

	3
	Ngoại trú (Lượt/%)
	
	

	4
	Ngày điều trị nội trú trung bình (ngày)
	
	

	II
	Chuyển viện (Lượt/%)
	 
	 

	1
	Chuyển viện ngoại trú
	
	

	2
	Chuyển viện nội trú
	
	

	III
	Phẫu thuật
	 
	 

	1
	Tổng số phẫu thuật (lượt)
	 
	 

	
	- Phiên (ca/%)
	 
	 

	
	- Cấp cứu (ca/%)
	 
	 

	2
	- Nội soi (ca/%)
	
	

	
	- Tỷ lệ phẫu thuật nội soi
	
	



- Nhận xét: Ghi nhận xét tình hình thực hiện trong tháng về nội dung này
Lưu ý: Đối với TTYT Thành phố, chỉ tiêu điều trị nội trú, phẫu thuật sẽ không điền




- Bảng 9: Kết quả khám chữa bệnh tại trạm y tế

	Tên trạm
	Khám bệnh (Lượt)
	Khám dự phòng (lượt)
	Ghi chú

	
	BHYT
	Nhân dân
	Khám tiêm chủng mở rộng
	Khám  Sk người cao tuổi (Lượt)
	Khám chiến dịch (Lượt)
	

	Trạm 1
	
	
	
	
	
	

	Trạm 2
	
	
	
	
	
	

	Trạm 3
	
	
	
	
	
	

	Trạm 4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


- Nhận xét: Ghi nhận xét tình hình thực hiện trong tháng về nội dung này

- Trong đó: 
+ Khám bệnh: Số lượt khám chữa bệnh có thu tiền theo giá khám chữa bệnh
+ Khám dự phòng: Tổ chức khám không thu tiền khám bệnh, trong đó:
· Khám sức khỏe người cao tuổi: Thống kê số người từ > 60 tuổi được khám sức khỏe theo Thông tư 35/2011/TT-BYT
· Khám chiến dịch: Do tỉnh, huyện, hoặc cơ quan (tổ chức khác) tổ chức khám chữa bệnh miễn phí

Bảng 10. Kết quả điều trị ngoại trú tại trạm y tế

	
	Tăng huyết áp (Lượt)
	Đái tháo đường (Lượt)
	Bệnh khác

	Trạm 1
	
	
	

	Trạm 2
	
	
	

	Trạm 3
	
	
	

	Trạm 4
	
	
	

	…
	
	
	



- Nhận xét: Ghi nhận xét tình hình thực hiện trong tháng về nội dung này

2.3. Dân số
Bảng 11. Kết quả một số chỉ tiêu hoạt động Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản

	
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Xã 1
	Xã 2
	Xã 3
	
	
	
	
	
	

	I
	Hộ và nhân khẩu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tổng số hộ dân cư
	Hộ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhân khẩu thực tế thường trú
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Số người có thẻ bảo hiểm y tế
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Biến động dân số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số trẻ sinh ra
	Trẻ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trong đó: nam
	Trẻ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số trẻ là con thứ 3 trở lên
	Trẻ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Kế hoạch hóa gia đình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Số nữ đặt vòng tránh thai mới trong năm
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó số nữ thay vòng tránh thai
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Số nữ thôi sử dụng vòng tránh thai
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Số nam triệt sản mới
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Số nữ triệt sản mới
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Số nữ cấy thuốc tránh thai
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó số thay que cấy
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Số nữ thôi sử dụng que cấy
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh để hiện đang sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại
	Cặp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Chăm sóc sức khỏe sinh sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Số phụ nữ có thai trên địa bàn
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Số phụ nữ quản lý thai, khám thai > 3 lần/ thai kỳ
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Bảng 12. Truyền thông và các hoạt động khác

	
	Truyền thông
	Hoạt động khác

	
	Truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng
(Buổi)
	Truyền thông trực tiếp (Buổi)
	Tổ chức tập huấn
(Buổi)
	CS hành nghề y dược tư nhân
	Xử lý rác thải y tế
	Khác

	
	
	
	
	Tổng số cơ sở
	Cơ sở được cấp phép hoạt động
	Tổng số cơ sở KCB
	Số cơ sở xử lý rác theo quy định
	

	Xã 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xã 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xã 3
	
	
	
	
	
	
	
	



3. Hậu cần 
- Cơ sở hạ tầng
(Nếu có biến động trong tháng)
- Trang thiết bị
(Nếu có biến động trong tháng)
- Dược, vật tư
(Nếu có biến động trong tháng)
4. Công tác tài chính
4.1 Thu trong tháng.
4.1.1.Thu dịch vụ
* Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh:
- Dự kiến thu dịch vụ khámbệnh, chữa bệnh BHYT
Trong đó: 	- Tuyến huyện: …….. tăng (giảm) so với tháng trước
			- Tuyến xã: ……….   (kèm theo phụ biểu từng xã)
- Khám bệnh, chữa bệnh không BHYT:
Trong đó: 	- Tuyến huyện
			- Tuyến xã……….   (kèm theo phụ biểu từng xã)
4.1.2. Dịch vụ y tế dự phòng
- Tuyến huyện
- Tuyến xã		……….   (kèm theo phụ biểu từng xã)
4.1.3. Rút Dự toán ngân sách nhà nước
* Dự toán chi thường xuyên
- Tuyến huyện:
- Tuyến xã:
* Dự toán chi không thường xuyên:
- Chi tiết theo từng nhiệm vụ chi.
4.2 Chi trong tháng
4.2.1. Chi hoạt động thường xuyên
* Tuyến huyện:
- Chi chuyên môn nghiệp vụ: thuốc, vật tư hóa chất:
- Chi cho công tác quản lý:
+ Chi từ nguồn ngân sách:
+ Chi từ nguồn thu
- Chi thanh toán lương, phụ cấp, các khoản đóng góp:
+ Chi từ nguồn ngân sách
+ Chi từ nguồn thu
+ Chi từ nguồn Cải cách tiền lương được để lại:
	(Chênh lệch mức lương từ 1.210.000 đ lên mức 1.390.000 đ/hệ số)
- Các khoản chi khác:
* Tuyến xã
- Chi chuyên môn nghiệp vụ: thuốc, vật tư hóa chất:
- Chi cho công tác quản lý:
- Chi thanh toán lương, phụ cấp, các khoản đóng góp:
- Các khoản chi khác:
4.2.2. Chi hoạt động không thường xuyên (chi tiết theo nhiệm vụ chi)
+ Xét nghiệm nhóm máu:
+ Sửa chữa, mua sắm
+ ….
4.3 Nguồn cải cách tiền lương phải để lại:
4.3.1. Từ số thu dịch vụ khám, bệnh, chữa bệnh, dự phòng:
- Tổng số thu dịch vụ khám chữa bệnh và thu dịch vụ: 			(1)
- Số chi trực tiếp từ nguồn thu (điểm b, khoản 3, Điều 3 TT số 68/2018/TT-BTC):       (2)
+ Chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao trực tiếp phục vụ cho người bệnh: 
+ chi phí điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường:
+ Chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ:
+ Chi lương, phụ cấp, các khoản đóng góp (mức lương tối tiểu 1.210.000 đ): 
- Chênh lệch lương, phụ cấp, các khoản đóng góp từ 1.210.000đ – 1.390.000 đ: … (3)
- Nguồn cải cách tiền lương phải để lại từ số thu dịch vụ:    
 [(1) – (2)] * 35% - (3)
4.3.2. Từ số thu dịch vụ căng tin, nhà thuốc, nhà ăn, khám chữa bệnh theo yêu cầu:
- Tổng thu:				(1)
- Tổng số chi trực tiếp		(2)
- Số nộp ngân sách nhà nước	(3)
- Nguồn CCTL phải để lại : [ (1) – (2) – (3) ]  *  40% 
4.4. Dự kiến chênh lệch thu chi hoạt động thường xuyên.
Tổng thu   - Tổng chi t.xuyên   - nguồn CCTL phải để lại
- Dự kiến phân bổ theo quy chế chi tiêu nội bộ:
+ Chi thu nhập tăng thêm:
+ Trích lập các quỹ:
II. Khó khăn, vướng mắc
- Liệt kê khó khăn, vướng  mắc cần đề xuất tháo gỡ từ Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
III. Nhiệm vụ trọng tâm
Thống kế những nhiệm vụ trọng tâm dự kiến triển khai trong tháng tới – Đây là cơ sở để lãnh đạo đơn vị theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng. Phần này sẽ là kết quả công tác chỉ đạo, điều hành trong báo cáo của tháng tiếp theo)

	Nơi nhận:                                                                              
- Sở Y tế (báo cáo)
- UBND huyện (báo cáo);
- Chi cục DSKHHGĐ;
- Trung tâm KSBT tỉnh;
- Đơn vị đầu mối CTMT 
- Lưu VT, KHTC.

	GIÁM ĐỐC
(ký tên, đóng dấu)
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